
PHỤ LỤC

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Huyện Cẩm Mỹ

1 Nguyễn Thị Loan

1563/CC

HN-D-

SYT-

TTH

28/02/2020

Sở Y Tế 

Thừa 

Thiên Huế

Quầy thuốc Hoàng 

Quân

Ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
4528 04/09/20 4487/GPP 04/09/20

Huyện Định Quán

2 Nguyễn Thị Trang Thảo 7054 08/11/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Hồng 

Phát

05 ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai
3136 04/01/21 3216/GPP 04/01/21

3 NÌM CÚN CỨU 3208/ 06/12/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Kim 

Phát

33 KDC 4, ấp Cây Xăng, xã Phú 

Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

3295 17/03/21 3319/GPP 17/03/21

chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

4 Lê Thị Thu Hương

10079/C

CHN-D-

SYT-

HCM

17/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Linh 

Nhi

SN 138A, tổ 4,KP 114, thị trấn 

Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

7715 17/03/2023 7672/GPP 17/03/23

chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

Huyện Long Thành

5 Nguyễn Thị Thùy Mai 1822 14/8/2015 Đồng Nai Quầy thuốc 
Thôn 3, xã Bình Sơn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
1765 09/09/15 605/GPP 11/07/18

6 Đặng Thị Hợi

1291/CC

HN-D-

SYT-NA

31/05/2019
Sở Y Tế 

Nghệ An

quầy thuốc Chung 

Huy

Tổ 3, thôn 6A, xã Bình Sơn, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4019 19/08/19 4037/GPP 31/08/22

7 Trần Thị Lành

7212/HC

M-

CCHND

20/12/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Phúc 

Khang 1

Tổ 5, ấp 8, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4427 27/07/2020 4432/GPP 27/07/20

Ghi chú

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT
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8 Chu Văn Thái

5527/CC

HN-D-

SYT-

HCM

21/01/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Bảo 

Lâm

138 đường Bưng Môn, tổ 2, ấp 4, 

xã Long An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

4431 27/07/2020 4427/GPP 27/07/20

9 Nguyễn Thị Ngát

5173/CC

HN-D-

SYT-

HCM

13/11/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thiện 

An 1

341 tổ 7, ấp Long Phú, xã Phước 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

4586 18/09/20 4524/GPP 18/09/20

10 Lê Na 4264 03/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phương Nghi

Ấp 1B, xã Phước Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
4585 18/09/20 4525/GPP 18/09/20

11 Nguyễn Thị Kim Ngân 2548/ 06/12/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngân 

Nguyễn

Khu A, ấp 5, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4582 18/09/20 4528/GPP 18/09/20

12 NGÔ KIỀU THẢO VY 4296 17/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tâm 

Tâm An

Tổ 2, ấp 3, xã Bình Sơn, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4745 17/11/20 4977/GPP 17/11/20

13 Nguyễn Thị Thùy Trang 4516 26/10/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Sơn

Số 372, tổ 14, ấp 2, xã Bàu Cạn, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4998 22/01/21 6104/GPP 22/01/21

14 Trần Thị Nhung 6138 04/04/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thảo 

Nhung

Tổ 2, ấp 5, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
6826 05/05/2022 6798/GPP 05/05/22

Huyện Nhơn Trạch

15 Trương Trọng Hiếu 1011/ 19/08/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Dân 

An An

Ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
1194 27/08/20 1903/GPP 27/08/20

16 Huỳnh Thị Ngọc Oanh

5898/CC

HN-D-

SYT-

HCM

22/05/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Tâm 

Phúc An

54 Hùng Vương KP Mỹ Khoan, xã 

Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

4628 05/10/20 4568/GPP 05/10/20

17 Nguyễn Thảo Vân 4316 17/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Duyên

Trần Thị Nhạt, tổ 17, ấp Đất Mới, 

xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

4668 19/10/20 5902/GPP 19/10/20
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18
NGUYỄN THỊ THANH 

NGA
4337 31/08/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Nga 2

Tổ 25, ấp Bến Sắn, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

4656 19/10/20 5916/GPP 19/10/20

19 Dương Thị Thanh Thuỷ 4733 21/12/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thành 

Ân

Khu phố Mỹ Khoan, tổ 16, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

5142 05/04/2021 6231/GPP 05/04/21

20 Đỗ Hoàng Thân 1353/ 24/12/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Đỗ 

Hoàng Thân

Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
1214 14/06/2021 767/GPP 14/06/21

21 Trần Tiến Thảo

4584/CC

HN-

SYT-

HCM

16/06/2021

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Tiến 

Thảo

38, Phan Văn Đáng, khu B, ấp 

Phước Lương , xã Phú Hữu, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

5425 03/12/2021 6484/GPP 03/12/21

22 PHẠM THỊ KIỀU TIÊN 5409 31/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Đức 

Hạnh

Hẻm 136, Hùng Vương, KP Mỹ 

Khoan, TT Hiệp Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

6893 26/05/2022 6976/GPP 26/05/22

Huyện Tân Phú

23 PHẠM NGỌC KHẢI

265/ÐN

AI-

CCHND

15/10/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngọc 

Diệp

SN 2520, tổ 5, ấp Phú Dũng, xã 

Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

2738 06/07/2020 2801/GPP 06/07/20

24 Hoàng Thị Hồng Anh 2562/ 06/12/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hồng 

Anh

81, tổ 2, ấp Phú Hợp A, xã Phú 

Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

2691 18/06/2021 575/GPP 18/06/21

Thành phố Biên Hòa

25 Nguyễn Thị Kim Phụng
955/CT-

CCHND
26/04/2016

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Cơ sở bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền Phụng 

Hoàng

96/3 khu phố 1, phường Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4348 22/06/2020 không có không có

26 Nguyễn Thúy Quỳnh

837/CCH

N-D-

SYT-CT

17/01/2020

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc Tiến 

Thành Công

262 tổ 11, KP4, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4343 15/06/2020 4334/GPP 15/06/20
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27 Nguyễn Thị Kim Yến 4097 08/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phan 

Điền

41, KP Tân Mai, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4485 21/08/20 4456/GPP 21/08/23

28 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

02/CCH

N-D-

SYT-TV

09/01/2020
Sở Y Tế 

Trà Vinh
Nhà thuốc Lê Tuân

181 Phan Văn Diêu, KP3, phường 

Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

4476 21/08/20 4467/GPP 21/08/20

29 Trần Thị Phương Thảo

626/CCH

N-D-

SYT-BL

26/06/2020
Sở Y Tế 

Bạc Liêu

Nhà thuốc Minh 

Huyền

384 Bùi Trọng Nghĩa, tổ 5, KP3, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4515 04/09/20 4500/GPP 04/09/20

30 Lê Đình Thịnh 2948 11/05/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Thơm Thịnh Thịnh

1273/64/2 tổ 8, KP Hương Phước, 

phường Phước Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4535 11/09/20 không có không có

31 Trần Như Ngọc

5420/CC

HN-D-

SYT-BD

26/12/2019

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc 236

Tổ 02, KP Nhất Hòa, phường Hiệp 

Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4550 11/09/20 4511/GPP 11/09/20

32 Trần Thị Anh Thư 2875/// 22/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Phước An Khang

Tổ 1 KP Thiên Bình, phường Tam 

Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4534 11/09/20 không có không có

33 Hồ Thị Kim Lựu

2085/CC

HN-D-

SYT-

QNA

11/06/2020

Sở Y Tế 

Quảng 

Nam

Nhà thuốc Thu 

Điền

72, Dương Diên Nghệ, KP Long 

Khánh 1, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4547 11/09/20 4514/GPP 11/09/20

34 Đặng Thị Phương Linh

5447/CC

HN-D-

SYT-

HCM

10/01/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Thiên 

Minh Sơn

296, KP5, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4554 11/09/20 4508/GPP 11/09/20
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chú

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

35 Nguyễn Thị Thùy 1388 26/05/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Ngô Xá

61, KP 11, phường Tân Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4566 18/09/20 không có không có

36 Lê Thị Yến 2951 26/05/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẽ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Lan Ngọc

507 Hoàng Bá Bích. KP5A, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4565 18/09/20 không có không có

37 Võ Lê Khánh Trúc 4129 22/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Hùng Ngọc

7/79, KP 12, phường Hố Nai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4589 25/09/20 không có không có

38 Lê Thị Kim Vân

26/CCH

N-D-

SYT-TV

04/03/2020
Sở Y Tế 

Trà Vinh

Nhà thuốc Hoa 

Thắng 211

19/6 tổ 4, KP2, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4591 25/09/20 4561/GPP 25/09/20

39 Hồ Kim Hương

1132/CC

HN-D-

SYT-ĐT

24/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Nhà thuốc Thiện 

hằng

Tổ 37, KP Vườn Dừa, phường 

Phước Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

4653 09/10/20 4581/GPP 09/10/20

40 Cao Thị Minh Nguyệt

1884/CC

HN-D-

SYT-CT

25/08/2020

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc Phương 

Đông

Số 108, tổ 8, KP3, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4700 02/11/20 5843/GPP 02/11/20

41 Lê Trọng Bảo Hân

6201/CC

HN-D-

SYT-

HCM

26/10/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty CP Dược 

phẩm Pharmacity - 

Nhà thuốc 

Pharmacity số 575

28 Đặng Văn Trơn, KP Nhị Hòa, 

phường Hiệp Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4752 17/11/20 5968/GPP 17/11/20

42 Nguyễn Châu Thanh Tâm

1591/CC

HN-D-

SYT-VL

16/11/2017
Sở Y Tế 

Vĩnh Long

Nhà thuốc Vượng 

Huyền

14A/1 Đỗ Văn Thi, KP Nhất Hòa, 

phường Hiệp Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4755 17/11/20 5965/GPP 17/11/20
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43 Hoàng Thị Thục 4521 26/10/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Thục Nhân Đường

Tổ 10, KP Long Đức 1, phường 

Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

5012 02/02/21 không có không có

44 Bùi Văn Nhân 5417 31/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc PKĐK 

Tân Long -Tam 

Phước

Số 16-17, QL 51, KP Thiên Bình, 

phường Tam Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5414 29/11/2021 6453/GPP 29/11/21

45 CAO VĂN SỬU 5665 29/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc  phòng 

khám Phúc Hậu 

Đồng Nai

 46 Đồng Khởi KP 4, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6698 28/03/2022 6681/GPP 19/04/22

46 Nguyễn Xuân Thế

4554/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

28/09/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Kiệt Hà

KP Long Đức 1, phường Tam 

Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6927 02/06/2022 không có không có

47 Đặng Thị Hoa 6035 08/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Long Vũ

92/4, tổ 17, KP 8, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6997 17/06/2022 không có không có

48 Phan Thị Thu Huyền 8420
10/01/

2022

Sở Y Tế 

TP.HCM

NHÀ THUỐC 

TƯỜNG VI

44F/4 KP4, P. Tân Hòa, Biên Hòa, 

Đồng Nai
7478 18/11/22 7451/GPP 18/11/22

49 Nguyễn Thị Kim Phụng 6937 14/11/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc T.V 

Mart - Chi nhánh 

công ty cổ phần 

xăng dầu Toàn 

Việt-Việt Nam

1477 đường Bùi Hữu Nghĩa, KP2, 

phường Tân Hạnh, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7958 23/05/2023 7868/GPP 23/05/23

50 Phạm Thị ThanhThủy 5804 01/10/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA QUỐC 

TẾ MỸ ĐỨC - 

PHÒNG KHÁM 

TRẢNG DÀI

Số 141, đường Bùi Trọng Nghĩa, 

KP 2, phường Trảng Dài, Biên 

Hòa, Đồng Nai

7559 26/12/22 7524/GPP 26/12/22

cơ sở 

báo mất 

GCN và 

GPP 

bản gốc
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chú

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

51 Nguyễn Thế Ngọc
190/BP-

CCHND
03/12/2013

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Nguyễn 

Giỏi

38 Đỗ Văn Thi, KP Nhị Hòa, 

phường Hiệp Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4593 25/09/20 4559/GPP 25/09/20

 thay đổi 

DS 

QLCM

52 Lê Quang Huy

2222/HC

M-

CCHND

20/05/2014

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược 

phẩm Imexpharm 

tại Đồng Nai

K44, KP1, phường Bửu Long, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
958 21/05/2021 25/GDP 21/05/21

 thay đổi 

DS 

QLCM

Thành phố Long Khánh

53 Nguyễn Thị Hoa 2075/ 06/01/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Đỗ Lan

8B đường 21 tháng 4, KP Núi 

Tung, phường Suối Tre, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

2030 27/08/20 254/GPP 27/08/20

54 Nguyễn Thị Phương Linh

5367/CC

HN-D-

SYT-BD

11/11/2019

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc Suối Tre

88A đường Suối Tre, phường Suối 

Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

4613 25/09/20 4541/GPP 25/09/20

55 Nguyễn Thanh Thuận

0580/CC

HN-D-

SYT-

QNG

18/05/2020

Sở Y Tế 

Quảng 

Ngãi

Nhà thuốc Tâm An

Số 92 Ngô Quyền, KP Bảo Vinh B, 

phường Bảo Vinh, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

4631 05/10/20 4565/GPP 05/10/20

56 Nguyễn Ngọc Duy 2315 13/07/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thanh 

Hương

thửa đất số 125, tờ bản đồ số 31, 

KP Tân Phong, phường Xuân Tân, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

4679 22/10/20 5930/GPP 22/10/20

57 Thái Nguyên Khánh Hằng

942/CCH

N-D-

SYT-KH

13/12/2019
Sở Y Tế 

Khánh Hoà

Nhà thuốc Phương 

Hằng

8A Hàm Nghi, KP Ruộng Hời, 

phường Bảo Vinh, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

4790 07/12/20 6022/GPP 07/12/20

58 Lê Thị Bích Ngọc 3783 24/06/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bích 

Ngọc

Đường QL 56, ấp Tân Phong, xã 

Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

4897 15/01/21 6084/GPP 15/01/21
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chú

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT

59 Trần Đào Ngọc Tuyền 5344 17/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Ngọc 

Tuyền

178 Suối Chồnn- Bàu Cối, tổ 6, KP 

Suối Chồn, phường Bảo Vinh, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

6855 12/05/2022 6816/GPP 12/05/22

60 Nguyễn Thị Tình 6099 21/03/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Kim 

Cương

24 Ngô Quyền, ấp Ruộng Hời, xã 

Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

7479 18/11/22 7452/GPP 18/11/22

Huyện Thống Nhất

61 Trần Minh Phương 1107/ 30/09/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thùy 

Trâm

78/4 ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
1280 17/03/21 1961/GPP 17/03/21

62 Nguyễn Hồng Hải 477/ 15/01/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty TNHH 

Phòng khám đa 

khoa Ân Khánh 

Sài Gòn

254/5, ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
5145 05/04/2021 6236/GPP 05/04/21

thay đổi 

DS 

QLCM

Huyện Trảng Bom

63 Trần Thị Ngọc Nhàn 4959 23/11/15
SYT Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc An 

Khang

152/3, ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
3019 22/11/17 3085/GPP 14/12/20

64 Trần Thị Di 1802 14/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Trần Di

50, ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
1827 22/11/18 2197/GPP 20/09/22

65 Nguyễn Văn Phúc 4390 14/09/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Yến 

Huyền

229 Yến Thế, tổ 6, ấp Thái Hòa, xã 

Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

5053 03/03/21 6155/GPP 03/03/21

Huyện Vĩnh Cửu

66 TRƯƠNG XUÂN HIẾU
22/ÐNAI

-CCHND
28/06/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Xuân 

Trường

Khu 1, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
385 18/10/19 1382/GPP 31/10/22

67 Nguyễn Thị Thảo 4206 20/07/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thảo 

Tâm

ĐT 768, KP4, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
4646 09/10/20 5891/GPP 09/10/20

68 TRẦN THỊ THANH 5774 28/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tâm 

Thanh

301A, tổ 3, KP7, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
6820 05/05/2022 6730/GPP 05/05/22
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
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STT

Huyện Xuân Lộc

69 Nguyễn Thị Thùy Dương 4118 08/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy Thuốc 

Nguyên Dương

Số 19, ấp 2, xã Xuân Tâm, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
4662 19/10/20 5908/GPP 19/10/20

70 Lâm Thị Ngọc Phượng 4642 07/12/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tâm 

Trí

Ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai
5343 02/07/2021 6402/GPP 02/07/21

Tổng: 70 cơ sở
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